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 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày

16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ;

Liên Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc như

sau:

PHẦN I

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM  VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO

HIỂM Y TẾ

I. ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO

HIỂM Y TẾ

Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng

phí bảo hiểm y tế được áp dụng cụ thể như sau:

1. Người lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là người lao động) làm việc theo hợp

đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác

định thời hạn trong các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức sau:

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động công ích,

doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

c) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao

gồm: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
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d) Doanh nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm

nghiệp;

đ) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

e) Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

g) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề

nghiệp, tổ chức xã hội khác (kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng tự trang

trải về tài chính);

h) Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

i) Các trường giáo dục mầm non công lập;

k) Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp

Điều ước quốc tế, Hiệp định đa phương, song phương mà nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

l) Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hoá, y tế, giáo dục, đào

tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

m) Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động hợp pháp;

Người lao động quy định tại khoản 1 trên đây nếu làm việc theo hợp đồng lao động

có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà vẫn tiếp tục làm việc

hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người sử dụng lao động thì phải tham gia

BHYT bắt buộc.

Các đối tượng quy định tại khoản 1 trên đây mức đóng BHYT hàng tháng bằng 3%

tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, tiền công hàng tháng ghi trong hợp đồng lao

động và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên

vượt khung, phụ cấp khu vực và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó, cơ

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động)

đóng 2%; người lao động đóng 1%.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trích tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm của

mình và thu tiền đóng BHYT của người lao động theo tỷ lệ quy định để nộp cho cơ



quan bảo hiểm xã hội (BHXH) theo định kỳ hàng tháng.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp đóng toàn

bộ phí BHYT cho người lao động. Trong trường hợp này, phí BHYT cho người lao

động doanh nghiệp được hạch toán 2% vào chi phí sản xuất và 1% từ quỹ của

doanh nghiệp.

2. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức: Mức đóng

BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ

cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung, phụ cấp khu

vực và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó, cơ quan quản lý cán bộ, công

chức, viên chức có trách nhiệm đóng 2%; cán bộ, công chức, viên chức đóng 1%.

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm trích tiền đóng BHYT

và thu tiền đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức theo tỷ lệ quy định để nộp

cho cơ quan BHXH theo định kỳ hàng tháng.

Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp để đóng BHYT cho đối tượng quy định

tại khoản 1 và khoản 2 trên đây thống nhất với tiền lương, tiền công và các khoản

phụ cấp để đóng BHXH.

3. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng: Mức đóng

BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động. Cơ quan

BHXH lập danh sách và đóng cả 3%.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ,

người đang hưởng trợ cấp BHXH theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày

04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động –

bệnh nghề nghiệp hàng tháng, không thuộc đối tượng tham gia BHYT khác; công

nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: Mức đóng BHYT hàng

tháng bằng 3% tiền lương tối thiểu chung. Cơ quan BHXH lập danh sách và đóng cả

3%.

Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng nghỉ

việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 01/10/1995. Quỹ BHXH đảm bảo



nguồn kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp

BHXH từ ngày 01/10/1995 trở đi.

5. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiệm các cấp, không

thuộc biên chế nhà nước và biên chế của các tổ chức chính trị-xã hội hoặc không

hưởng chế độ BHXH hàng tháng không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

khác: Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương tối thiểu chung. Hội đồng

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách và đóng phí BHYT

cho Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội của địa phương. Hội đồng nhân

dân từng cấp có trách nhiệm lập danh sách và đóng phí BHYT cho Đại biểu Hội đồng

nhân dân của cấp đó. Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn kinh phí đóng BHYT cho

đối tượng này theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

6. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng theo

quy định, không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4

và 5 trên đây, gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945;

b) Vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ

c) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do

thương tật từ 21% trở lên, kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở

về trước;

đ) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày có

giấy chứng nhận theo quy định;

e) Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3

bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở

về trước;

g) Người có công giúp đỡ cách mạng;

h) Người được hưởng trợ cấp phục vụ và con thứ nhất, thứ hai dưới 18 tuổi của

thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên;

i) Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.



Mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng nêu trên bằng 3% tiền lương tối

thiểu chung. Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách và đóng cả

3% từ nguồn ngân sách nhà nước.

7. Người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ

sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Mức đóng

BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương tối thiểu chung. Cơ quan Lao động – Thương

binh và Xã hội lập danh sách và đóng cả 3% từ nguồn ngân sách nhà nước.

8. Cán bộ xã già yếu nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại

Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ)

và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính

phủ): Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương tối thiểu chung từ nguồn

ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ngân sách xã). Ủy ban nhân

dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng hưởng trợ cấp lập danh sách, đăng ký với cơ

quan BHXH và đóng cả 3%.

9. Thân nhân sỹ quan Quân đội nhân dân đang tại ngũ; thân nhân sỹ quan nghiệp vụ

đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, không thuộc diện tham gia BHYT

bắt buộc khác, bao gồm:

a) Bố đẻ, mẹ đẻ của sĩ quan; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng sĩ quan;

b) Bố nuôi, mẹ nuôi, hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của sĩ quan, của vợ hoặc

chồng sĩ quan;

c) Vợ hoặc chồng của sĩ quan;

d) Con đẻ, con nuôi hợp pháp của sĩ quan dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp

của sĩ quan đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định

của pháp luật.

Mức đóng BHYT hàng tháng của thân nhân sĩ quan bằng 3% tiền lương tối thiểu

chung. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính)

hướng dẫn về trách nhiệm, phương thức đóng BHYT cho đối tượng này.

10. Các đối tượng bảo trợ xã hội: Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 3% tiền lương

tối thiểu chung.


